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I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 03; Số học sinh: 104
2. Tình hình đội ngũ:
	STT
	Họ và tên
	Chuyên môn ĐT
	Trình độ đào tạo
	Mức chuẩn NN
	Nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Ngữ Văn
	Đại học
	Tốt
	TPT

	2
	Hoàng Thị Thu Huyền
	Tiếng Anh
	Đại học
	Tốt
	GVCN 8A1

	3
	Vũ Thị Thu Huyền
	Tiếng Anh
	Đại học
	Tốt
	GVCN 8A2

	4
	Vũ Thị Dinh
	Lịch sử
	Đại học
	Tốt
	GVCN 8A3


3. Thiết bị dạy học: 
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy chiếu
	03
	Các bài dạy HĐ theo chủ đề
	

	2
	Máy tính 
	03
	Các bài dạy HĐ theo chủ đề
	

	3
	Tranh ảnh
	03
	Các bài dạy HĐ theo chủ đề
	

	4
	Bảng nhóm, bút dạ
	10
	Các bài dạy HĐ theo chủ đề
	

	5
	Video tư liệu
	
	Các bài dạy HĐ theo chủ đề
	

	6
	Bộ tranh
	03
	Các bài dạy HĐ theo chủ đề
	

	7
	Thiết bị PCCC
	01
	SHDC: Phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm đám cháy
	

	8
	Tư liệu giới thiệu sách
	03
	Các bài giới thiệu sách hàng tháng
	

	9
	Bộ đồ nghề truyền thống
	03
	Chủ đề Hiểu bản thân, chọn đúng nghề
	

	10
	Amply, mic, loa
	01
	Tổ chức các giờ SHDC
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập 

	S
TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	 Sân trường
Tại lớp học

Tại lớp học
	        01
        03
        
        03
	Tổ chức Lễ chào cờ và Sinh hoạt dưới cờ
Tổ chức hoạt động giáo dục theo Sách GD trải nghiệm và Hướng nghiệp 8
Tổ chức giờ Sinh hoạt lớp 
	BGH và TPT thực hiện
GV dạy TNHN theo sách
GVCN thực hiện



II. Kế hoạch dạy học
1. Khung PPCT
Cả năm 35 tuần (105 tiết)
Học kì I: 18 tuần x 3 tiết = 54 tiết
Học kì II: 17 tuần x 3 tiết = 51 tiết
(Trong đó: SH dưới cờ 1 tiết/tuần; SH lớp 1 tiết/tuần; HĐGD theo chủ đề 1 tiết/ tuần)
Tổng: 9 chủ đề = 105 tiết/năm – 3 tiết/tuần; trong đó
	Mạch nội dung giáo dục
	Bao gồm các chủ đề giáo dục
	Tỷ lệ thời lượng

	Hoạt động hướng vào bản thân
	Chủ đề 2: Khám phá bản thân
Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân
Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân
	40%

	Hoạt động hướng đến xã hội
	Chủ đề 1: Em với nhà trường
Chủ đề 5: Em với gia đình
Chủ đề 6: Em với cộng đồng
	25%

	Hoạt động hướng đến tự nhiên
	Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường
	15%

	Hoạt động hướng nghiệp
	Chủ đề 8: Khám phá thế giới nghề nghiệp
Chủ đề 9: Hiểu bản thân - chọn đúng nghề
	20%

	Hoạt động GD trải nghiệm và hướng nghiệp
	9 chủ đề 
	100%


Bao gồm các hình thức:
	Hình thức tổ chức giáo dục
	Số tiết
	Phân công thực hiện

	Sinh hoạt dưới cờ
	35
	BGH và TPT; GVCN

	Hoạt động giáo dục theo chủ để
	35
	GV dạy (dạy và soạn )

	Sinh hoạt lớp 
	35
	GVCN (tổ chức thực hiện và soạn)


2. Phân phối chương trình
	Tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài
	Loại hình HĐ
	Nội dung thực hiện
	Yêu cầu cần đạt

	Chủ đề 1: Em với nhà trường 

	1
(5/9 -9/9/2023)
	1
	Khai giảng năm học
	SHDC
	Tham gia các hoạt động của ngày Khai giảng
	1. Mục tiêu 
- Xây dựng được tình bạn và biết cách giữ gìn tình bạn.
- Nhận diện được dấu hiệu bắt nạt học đường và có kĩ năng phòng, tránh bắt nạt học đường.
- Thực hiện được các việc làm cụ thể góp phần xây dựng truyền thống nhà trường.
- Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và nhà trường.
- Đánh giá chủ đề: Đảm bảo học sinh thực hiện được tối thiểu 2/3 các yêu cầu có tại chủ đề.
2. Năng lực: Rèn luyện năng lực tự chủ, giao tiếp và hợp tác, tự học.
3. Phẩm chất: Trách nhiệm, nhân ái, trung thực.

	
	2
	Xây dựng và giữ gìn tình bạn
	HĐGD-CĐ
	1. Tìm hiểu về việc xây dựng và giữ gìn tình bạn
2. Thực hành kĩ năng xây dựng và giữ gìn tình bạn
3. Rèn luyện kĩ năng xây dựng và giữ gìn tình bạn 
	

	
	3
	Xây dựng nội quy lớp học
	SHL
	1. Xây dựng nội quy lớp học
2. Chia sẻ kết quả của hoạt động xây dựng và giữ gìn tình bạn
	

	2
(11/9 - 16/9/2023)
	4
	Tự hào và phát huy truyền thống nhà trường
	SHDC
	1. Tìm hiểu về truyền thống nhà trường và thành tích của lớp 
2. Tìm hiểu về phòng, tránh bắt nạt học đường
	

	
	5
	Phòng, tránh bắt nạt học đường (HĐ1,2)
	HĐGD-CĐ
	1. Nhận diện dấu hiệu của bắt nạt HĐ
2. Xác định cách phòng, tránh bắt nạt HĐ
	

	
	6 
	Ký cam kết thực hiện nội quy trường lớp và ATGT
	SHL
	1. Ký cam kết thực hiện nội quy
2. Triển lãm hình ảnh với chủ đề “Lớp học không có bắt nạt”
	

	3
(18/9 - 23/9/2023)
	7
	Sinh hoạt: theo chủ điểm “ chúng em với văn hóa giao thông”
Hưởng ứng tháng ATGT

	SHDC
	1. Phát động cuộc thi “ chúng em với văn hóa giao thông”
2. Thực hiện nội dung  Hưởng ứng tháng ATGT

	

	
	8
	Phòng, tránh bắt nạt học đường (HĐ3,4)
	HĐGD-CĐ
	1. Thực hành kĩ năng phòng, tránh bắt nạt học đường
2. Rèn luyện kĩ năng phòng, tránh bắt nạt học đường 
	

	
	9
	Tình bạn đẹp dưới mái trường
	SHL
	1. Xây dựng tình bạn đẹp, xây dựng văn hóa học đường
2. Chia sẻ những việc làm của bản thân để rèn luyện kĩ năng phòng, tránh bắt nạt học đường
	

	4
(25/9 - 30/9/2023)
	10
	Phát động cuộc thi “Em yêu trường em”
	SHDC
	2. Phát động cuộc thi “Em yêu trường em”
3. Chia sẻ những việc cần làm để xây dựng văn hóa học đường
	

	
	11
	Xây dựng truyền thống nhà trường
	HĐGD-CĐ
	1. Tìm hiểu về những việc cần làm để XD truyền thống NT
2. Thực hiện hoạt động XD truyền thống NT
3. Tham gia những việc làm cụ thể góp phần XD truyền thống NT
	

	
	12
	Đánh giá chủ đề 1
Đánh giá xếp loại RL tháng 9
	SHL
	1. Chia sẻ kết quả cuộc thi “Em yêu trường em”
2. Đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề
3. Xếp loại Rèn luyện chung của tháng
	

	Chủ đề 2: Khám phá bản thân

	5
(2/10 - 7/10/2023)
	13
	Phát động thi đua tháng 10
“Chăm ngoan học giỏi”
Kỉ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022)
	SHDC
	1. Các hoạt động Kỉ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô
2. Giới thiệu một số đặc điểm tính cách của HS lứa tuổi THCS
	1. Mục tiêu 
- Nhận diện được những nét đặc trưng trong tính cách của bản thân.
- Nhận diện được sự thay đổi cảm xúc của bản thân và biết điều chỉnh theo hướng tích cực.
- Nhận diện được khả năng tranh biện, thương thuyết của bản thân để bảo vệ quan điểm của mình trong một số tình huống.
- Đánh giá chủ đề: Đảm bảo học sinh thực hiện được tối thiểu 2/3 các yêu cầu có tại chủ đề.
2. Năng lực
- Rèn luyện năng lực tự chủ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện năng lực thích ứng với cuộc sống; thiết kế và tổ chức hoạt động
3. Phẩm chất: Yêu bạn bè; nhân ái; trung thực; trách nhiệm; chăm chỉ

	
	14
	Tính cách và cảm xúc của tôi (HĐ1,2)
	HĐGD-CĐ
	1. Tìm hiểu những nét đặc trưng trong tính cách của bản thân
2. Tìm hiểu về sự thay đổi cảm xúc của bản thân và cách điều chỉnh cảm xúc theo hướng tích cực
	

	
	15
	Rèn luyện tính cách của bản thân
	SHL
	Chia sẻ kết quả rèn luyện tính cách của bản thân
	

	6
(9/10 -14/10/2023)
	16
	Hướng dẫn tổ chức đại hội liên đội
Phát động Hội thi GVDG cấp trường
	SHDC
	1. Hướng dẫn tổ chức đại hội liên đội
2. Phát động Hội thi GVDG cấp trường
3. Rèn kĩ năng thể hiện và nhận biết cảm xúc
	

	
	17
	Tính cách và cảm xúc của tôi (HĐ3,4,5)
	HĐGD-CĐ
	1. Giới thiệu những nét đặc trưng trong tính cách của bản thân
2. Thực hành điều chỉnh cảm xúc theo hướng tích cực
3. Rèn luyện khả năng điều chỉnh cảm xúc của bản thân theo hướng tích cực trong tình huống thực tiễn.
	

	
	18
	Điều chỉnh cảm xúc theo hướng tích cực
	SHL
	Chia sẻ kết quả rèn luyện kĩ năng điều chỉnh cảm xúc của bản thân theo hướng tích cực
	

	7
(16/10-21/10/ 2023)
	19
	Tranh biện và thương thuyết trong cuộc sống
	SHDC
	Tìm hiểu về vai trò của tranh biện và thương thuyết trong cuộc sống
	

	
	20
	Khả năng tranh biện, thương thuyết của tôi (HĐ1,2)
	HĐGD-CĐ
	1. Tìm hiểu về cách tranh biện, thương thuyết để bảo vệ quan điểm của bản thân.
2. Thực hành tranh biện, thương thuyết.
	

	
	21
	Kế hoạch rèn luyện khả năng tranh biện, thương thuyết
	SHL
	1. Chia sẻ kế hoạch rèn luyện khả năng tranh biện, thương thuyết của bản than
2. Một số hoạt động kỉ niệm ngày 20/10
	

	8
(23/10-28/10/ 2023)
	22
	Bảo vệ quan điểm của bản thân
	SHDC
	Tranh biện về một số vấn đề liên quan đến HS THCS.
	

	
	23
	Khả năng tranh biện, thương thuyết của tôi (HĐ3,4)
	HĐGD-CĐ
	1. Nhận diện khả năng tranh biện, thương thuyết của bản thân
2. Rèn luyện khả năng tranh biện, thương thuyết
	

	
	24
	Đánh giá chủ đề 2
Đánh giá xếp loại RL tháng 10
	SHL
	1. Chia sẻ kết quả rèn luyện khả năng tranh biện, thương thuyết của bản thân
2. Đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề
3. Xếp loại Rèn luyện chung của tháng
	

	Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân

	9
(30/10-4/11/2023)
	25
	- Phát động chủ đề tháng 11
“Tôn sư trọng đạo”
Trách nhiệm của học sinh THCS
	SHDC
	1. Tìm hiểu ý nghĩa của việc sống có trách nhiệm
2. Trao đổi về những việc cần làm để thể hiện là người sống có trách nhiệm
	1. Mục tiêu 
- Xác định được trách nhiệm với bản thân và với mọi người xung quanh.
- Thể hiện được trách nhiệm của bản thân trong các hoạt động, thực hiện được các cam kết đề ra.
- Nhận biết được những tình huống cần từ chối và thực hiện được kĩ năng từ chối trong một số tình huống cụ thể.
- Đánh giá chủ đề/Kiểm tra, đánh giá giữa HKI: Đảm bảo học sinh thực hiện được tối thiểu 2/3 các yêu cầu có tại chủ đề/ các chủ đề đã học.
2. Năng lực
- Rèn luyện năng lực tự chủ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện năng lực thích ứng với cuộc sống; thiết kế và tổ chức hoạt động
3. Phẩm chất: Yêu trường lớp, thầy cô, bạn bè; nhân ái; trung thực; trách nhiệm; chăm chỉ

	
	26
	Sống có trách nhiệm (HĐ1,2)
	HĐGD-CĐ
	1. Tìm hiểu biểu hiện của người sống có trách nhiệm
2. Thực hành thể hiện trách nhiệm của bản thân
	

	
	27
	Đánh giá giữa HK1
	
	- Thực hiện theo yêu cầu của quy trình đánh giá
- Ghi nhận được sự tiến bộ của học sinh qua các hoạt động trải nghiệm
	

	10
(6/11-11/11/2023)
	28
	Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (9/11)
Giới thiệu sách tháng 11
	SHDC
	1. Thực hiện theo nội dung Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN VN
2. Giới thiệu sách theo chủ điểm
3. Chia sẻ những việc đã làm để thể hiện trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh
	

	
	29
	Sống có trách nhiệm (HĐ3,4)
	HĐGD-CĐ
	1. Thực hiện cam kết đề ra
2. Thực hiện kế hoạch đã lập
	

	
	30
	Thể hiện trách nhiệm với bản thân và mọi người
	SHL
	Chia sẻ kết quả thực hiện cam kết thể hiện trách nhiệm của bản thân
	

	11
(13/11-18/11/2023)
	31
	Diễn đàn “Kĩ năng từ chối trong cuộc sống”
	SHDC
	Tìm hiểu về kĩ năng từ chối trong cuộc sống
	

	
	32
	Kĩ năng từ chối (HĐ1,2)
	HĐGD-CĐ
	1. Tìm hiểu về các tình huống cần từ chối.
2. Tìm hiểu về các cách từ chối.
	

	
	33
	Từ chối khéo léo trong giao tiếp
	SHL
	Chia sẻ kết quả sưu tầm một số mẫu câu từ chối cụ thể ứng với mỗi hình thức từ chối
	

	12
(20/11-25/11/2023)
	34
	Biết ơn thầy cô giáo
	SHDC
	1. Thực hiện theo nội dung Biết ơn thầy cô giáo (Kỷ niệm ngày NGVN 20/11)
2. Thể hiện kĩ năng từ chối trong một số tình huống cụ thể
	

	
	35
	Kĩ năng từ chối (HĐ3,4)
	HĐGD-CĐ
	1. Luyện tập kỹ năng từ chối.
2. Rèn luyện kĩ năng từ chối trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày.
	

	
	36
	Đánh giá chủ đề 3
Đánh giá xếp loại RL tháng 11
	SHL
	1. Chia sẻ kết quả rèn luyện kĩ năng từ chối trong cuộc sống.
2. Đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề 
3. Xếp loại Rèn luyện chung của tháng
	

	Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân 

	13
(27/11-2/12/2023)
	37
	Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS
	SHDC
	1. Thực hiện theo nội dung Hưởng ứng ngày TG phòng chống HIV/AIDS.
2. Trao đổi về xu hướng tiêu dùng của giới trẻ hiện nay
	1. Mục tiêu 
- Nhận ra ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài như tiếp thị, quảng cáo đến quyết định chỉ tiêu cá nhân để có quyết định phù hợp.
- Lập được kế hoạch kinh doanh của bản thân phù hợp với lứa tuổi.
- Thể hiện được sự tự chủ trong các mối quan hệ trong đời sống và trên mạng xã hội.
- Đánh giá chủ đề/Kiểm tra, đánh giá HKI: Đảm bảo học sinh thực hiện được tối thiểu 2/3 các yêu cầu có tại chủ đề/ các chủ đề đã học
2. Năng lực
- Rèn luyện năng lực tự chủ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện năng lực thích ứng với cuộc sống; thiết kế và tổ chức hoạt động
3. Phẩm chất: Yêu trường lớp, bạn bè; nhân ái; trung thực; trách nhiệm; chăm chỉ

	
	38
	Người tiêu dùng thông thái (HĐ1,2)
	HĐGD-CĐ
	1. Tìm hiểu về ảnh hưởng của tiếp thị, quảng cáo.
2. THKN ra quyết định chi tiêu phù hợp trước ảnh hưởng của tiếp thị, quảng cáo.
	

	
	39
	Chi tiêu hợp lí
	SHL
	Chia sẻ những việc đã làm để rèn luyện kĩ năng chi tiêu phù hợp trước những ảnh hưởng của tiếp thị, quảng cáo.
	

	14
(4/12-9/12/2023)
	40
	Chi tiêu trước những ảnh hưởng của tiếp thị, quảng cáo
	SHDC
	Diễn tiểu phẩm về tiếp thị, quảng cáo và tiêu dùng
	

	
	41
	Người tiêu dùng thông thái (HĐ3)
	HĐGD-CĐ
	Rèn kĩ năng chi tiêu phù hợp trước những ảnh hưởng của tiếp thị, quảng cáo.
	

	
	42
	Em là người tiêu dùng thông thái
	SHL
	Chia sẻ kết quả rèn luyện để trở thành người tiêu dùng thông thái.
	

	15
(11/12-16/12/2023)
	43
	Giới thiệu truyền thống lịch sử quận Thanh Xuân. Giới thiệu sách tháng 12
	SHDC
	1. Thực hiện theo nội dung Giới thiệu truyền thống lịch sử quận Thanh Xuân.
2. Giới thiệu sách theo chủ điểm.
3. Tìm hiểu về khả năng kinh doanh phù hợp với lứa tuổi và những công việc cơ bản khi thực hiện kinh doanh 
	

	
	44
	Nhà kinh doanh nhỏ
	HĐGD-CĐ
	1. Tìm hiểu về ý tưởng kinh doanh.
2. Thực hành lập kế hoạch kinh doanh.
3. Tham vấn ý kiến người thân về kế hoạch kinh doanh của bản thân.
	

	
	45
	Kế hoạch kinh doanh của em
	SHL
	Chia sẻ về kế hoạch kinh doanh của bản thân
	

	16
(18/12-23/12/2023)
	46
	Tọa đàm “Sự tự chủ của em”
	SHDC
	1. Kỉ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam
Trao đổi về sự tự chủ của giới trẻ trong các mối quan hệ đời sống xã hội (thầy cô, gia đình, bạn bè)
	

	
	47
	Rèn luyện sự tự chủ (HĐ1,2)
	HĐGD-CĐ
	1. Tìm hiểu biểu hiện của sự tự chủ.
2. TH thể hiện sự tự chủ trong các mối quan hệ trong đời sống và trên mạng XH.
	

	
	48
	Đánh giá cuối HKI
	
	- Thực hiện theo yêu cầu của quy trình đánh giá
- Ghi nhận được sự tiến bộ của học sinh qua các hoạt động trải nghiệm.
	

	17
(25/12-30/12/2023)
	49
	Giáo dục KNS: Giao tiếp ứng xử trong nhà trường
	SHDC
	1. Giáo dục giao tiếp ứng xử trong nhà trường
2. Cuộc thi “Đuổi hình bắt chữ” về chủ đề sự tự chủ
	

	
	50
	Rèn luyện sự tự chủ (HĐ3)
	HĐGD-CĐ
	Rèn luyện sự tự chủ trong các mối quan hệ trong đời sống và trên mạng xã hội.
	

	
	51
	Đánh giá chủ đề 4
Đánh giá xếp loại RL tháng 12, HK1
	SHL
	1. Chia sẻ kết quả rèn luyện sự tự chủ trên mạng xã hội.
2. Đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề
3. Xếp loại Rèn luyện chung của tháng, của HK1
	

	Chủ đề 5: Em với gia đình

	18
(1/1- 6/1/2024)
	52
	Ứng xử khi có bất đồng ý kiến trong gia đình
	SHDC
	Tọa đàm “Ứng xử khi có bất đồng ý kiến trong gia đình”
	1. Mục tiêu 
- Thực hiện được những việc làm và lời nói để người thân hài lòng.
- Thể hiện cách sống tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình.
- Tôn trọng ý kiến khác nhau của các thành viên trong gia đình và thể hiện được khả năng thuyết phục.
- Biết sắp xếp công việc và hoàn thành các công việc gia đình.
- Đánh giá chủ đề: Đảm bảo học sinh thực hiện được tối thiểu 2/3 các yêu cầu có tại chủ đề.
2. Năng lực
- Rèn luyện năng lực tự chủ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện năng lực thích ứng với cuộc sống; thiết kế và tổ chức hoạt động
3. Phẩm chất: Yêu gia đình, bạn bè; nhân ái; trung thực; trách nhiệm; chăm chỉ

	
	53
	Tôn trọng, thuyết phục và ứng xử để người thân hài lòng (HĐ1,2)
	HĐGD-CĐ
	1. Tìm hiểu về những việc làm, lời nói để người thân hài lòng
2. Tìm hiểu cách thể hiện sự tôn trọng và thuyết phục người thân
	

	
	54
	Hạnh phúc từ những điều nhỏ bé
	SHL
	Chia sẻ cách tôn trọng, thuyết phục, ứng xử để ông bà, cha mẹ, anh chị em được hài lòng
	

	19
(15/1-20/1/2024)
	55
	Hạnh phúc từ những điều nhỏ bé Cách sống tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình
	SHDC
	Diễn tiểu phẩm thể hiện sự tôn trọng, thuyết phục người thân
Giao lưu về cách sống tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình
	

	
	56
	Tôn trọng, thuyết phục và ứng xử để người thân hài lòng (HĐ3,4)
	HĐGD-CĐ
	1. Thực hành thể hiện sự tôn trọng và thuyết phục người thân
2. Rèn luyện kĩ năng thuyết phục, tôn trọng và ứng xử để người thân hài lòng
	

	
	57
	Những việc làm, lời nói để người thân hài lòng
	SHL
	Chia sẻ kết quả rèn luyện kĩ năng thể hiện sự tôn trọng và thuyết phục để người thân hài lòng
	

	20
(22/1-27/1/2024)


	58
	Tìm hiểu ngày truyền thống HS, SV Việt Nam (9/1)
	SHDC
	1. Thực hiện nội dung Tìm hiểu ngày truyền thống HS, SV Việt Nam (9/1)
2. Chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp hợp lí các công việc trong gia đình
	

	
	59
	Tiết kiệm và thực hiện công việc gia đình (HĐ1,2,3)
	HĐGD-CĐ
	1. Chia sẻ về những việc làm thể hiện cách sống tiết kiệm ở gia đình và cách sắp xếp, thực hiện công việc gia đình
2. Xác định những việc cần làm để thể hiện cách sống tiết kiệm và biết sắp xếp công việc gia đình
3. Lập kế hoạch thực hiện công việc gia đình
	

	
	60
	Tiết kiệm – Hành động nhỏ hình thành nhân cách lớn  
	SHL
	Chia sẻ kết quả rèn luyện kĩ năng sống tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình
	

	21
(29/1-3/2/2024)
	61
	Giáo dục truyền thống địa phương
	SHDC
	Trao đổi về các HĐ giáo dục để phát huy truyền thống địa phương
	

	
	62
	Tiết kiệm và thực hiện công việc gia đình (HĐ4,5)
	HĐGD-CĐ
	1. Thực hành thể hiện cách sống tiết kiệm trong gia đình
2. Thực hiện tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình
	

	
	63
	Đánh giá chủ đề 5
Đánh giá xếp loại RL tháng 1
	SHL
	1.  Đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề
2. Xếp loại Rèn luyện chung của tháng 
	

	Chủ đề 6: Em với cộng đồng

	22
(5/2-17/2/2024)
	64
	Kỉ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023)
	SHDC
	1. Thực hiện nội dung Kỉ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
2. Trao đổi về những khó khăn, thách thức của giới trẻ trong xã hội hiện đại
	1. Mục tiêu 
- Tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương
- Lập và thực hiện được kế hoạch hoạt động thiện nguyện
- Biết tìm sự hỗ trợ từ những nguời xung quanh khi gặp khó khăn trong giải quyết vấn đề.
- Đánh giá chủ đề: Đảm bảo học sinh thực hiện được tối thiểu 2/3 các yêu cầu có tại chủ đề.
2. Năng lực
- Rèn luyện năng lực tự chủ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện năng lực thích ứng với cuộc sống; thiết kế và tổ chức hoạt động
3. Phẩm chất: Yêu quê hương đất nước; nhân ái; trung thực; trách nhiệm; chăm chỉ

	
	65
	Tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương (HĐ1,2)
	HĐGD-CĐ
	1. Tìm hiểu HĐGD truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương.
2. Tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn trong quá trình tham gia các HĐGD truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương
	

	
	66
	Chung tay phát triển cộng đồng
	SHL
	Chia sẻ khó khăn và cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn trong quá trình tham gia HĐGD truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương
	

	23
(19/2-24/2/2024)
	67
	Tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Giới thiệu sách tháng 1, 2
	SHDC
	1. Thực hiện theo nội dung Tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền của dân tộc 
2. Giới thiệu sách theo chủ điểm
3. 
	

	
	68
	Tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương (HĐ3,4)
	HĐGD-CĐ
	1. Tham gia HĐGD truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương
2. Rèn luyện bản thân trong việc tham gia các HĐGD truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương
	

	
	69
	Báo cáo dự án “Phát triển cộng đồng học tập”
Đánh giá xếp loại rèn luyện tháng 2
	SHL
	1.  Chia sẻ kết quả tham gia HĐGD truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương.
2. Xếp loại Rèn luyện chung của tháng
	

	24
(26/2-2/3/2024)
	70
	Em yêu Thủ đô Hà Nội
	SHDC
	1. Thực hiện theo nội dung Em yêu Thủ đô Hà Nội
2.  Phát động “Hoạt động thiện nguyện”
	

	
	71
	Lập và thực hiện kế hoạch hoạt động thiện nguyện
	HĐGD-CĐ
	1. Chia sẻ về hoạt động thiện nguyện.
2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch HĐTN
3. Tham gia các hoạt động thiện nguyện ở cộng đồng.
	

	
	72
	Đánh giá chủ đề 6
	
	1. Chia sẻ kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động thiện nguyện
2. Đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề
	

	Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường

	25
(4/3-9/3/2024)
	73
	Hưởng ứng ngày thế giới bảo vệ động vật hoang dã (03/3). Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ (8/3)
Giới thiệu sách tháng 3
	SHDC
	1. Thực hiện theo nội dung: Hưởng ứng ngày thế giới bảo vệ động vật hoang dã (03/3); chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ (8/3)
2. Giới thiệu sách theo chủ điểm
3.  Văn nghệ chủ đề “Tự hào quê hương tôi”
	1. Mục tiêu 
- Thiết kế được sản phẩm thể hiện vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của địa phương.
- Tổ chức được sự kiện giới thiệu về vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của địa phương và cách bảo tồn.
- Sưu tầm được tài liệu và viết được báo cáo về thiên tai và thiệt hại do thiên tai gây ra cho địa phương trong một số năm.
- Xây dựng và thực hiện được kế hoạch truyền thông cho người dân địa phương về những biện pháp đề phòng thiên tai và giảm nhẹ rủi ro khi gặp thiên tai.
- Đánh giá chủ đề/Kiểm tra, đánh giá giữa HK II: Đảm bảo học sinh thực hiện được tối thiểu 2/3 các yêu cầu có tại chủ đề.
2. Năng lực
- Rèn luyện năng lực tự chủ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện năng lực thích ứng với cuộc sống; thiết kế và tổ chức hoạt động
3. Phẩm chất: Yêu quê hương đất nước; nhân ái; trung thực; trách nhiệm; chăm chỉ

	
	74
	Cảnh quan thiên nhiên quê hương tôi (HĐ 1,2,3)
	HĐGD-CĐ
	1. Tìm hiểu về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh ở địa phương và cách bảo tồn.
2. Thiết kế sản phẩm giới thiệu vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của địa phương. 
3. Xây dựng KH tổ chức sự kiện giới thiệu về vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của địa phương và cách bảo tồn.
	

	
	75
	Sắc màu quê hương em
	SHL
	Giới thiệu sản phẩm thể hiện vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương đã thiết kế được.
	

	26
(11/3-16/3/2024)
	76
	Cuộc thi “Tự hào non nước Việt Nam”
	SHDC
	Triển lãm các sản phẩm đã thiết kế thể hiện vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của địa phương.
	

	
	77
	Cảnh quan thiên nhiên quê hương tôi (HĐ 4,5)
	HĐGD-CĐ
	1. Tổ chức sự kiện giới thiệu về vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của địa phương và cách bảo tồn.
2. Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh ở địa phương.
	

	
	78
	Quảng bá nét đẹp quê hương
	SHL
	Báo cáo kết quả tổ chức sự kiện giới thiệu vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của địa phương và cách bảo tồn.
	

	27
(18/3-23/3/2024)
	79
	Tình hình thiên tai ở địa phương và trên cả nước
	SHDC
	1. Kỉ niệm ngày thành lập đoàn
2. Trao đổi về tình hình thiên tai ở địa phương và trên cả nước
	

	
	80
	Truyền thông về biện pháp đề phòng và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở địa phương (HĐ1,2)
	HĐGD-CĐ
	1. Sưu tầm, phân tích tài liệu và viết báo cáo về thiên tai, thiệt hại do thiên tai gây ra cho địa phương.
2. Xây dựng KH truyền thông cho người dân địa phương về những biện pháp đề phòng thiên tai và giảm nhẹ rủi ro khi gặp thiên tai.
	

	
	81
	Đánh giá giữa HKII
	
	- Thực hiện theo yêu cầu của quy trình đánh giá
- Ghi nhận được sự tiến bộ của học sinh qua các hoạt động trải nghiệm.
	

	28
(25/3- 30/3/20
	82
	Kỉ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3. Giáo dục KNS, lý tưởng sống. Tổ chức kết nạp Đoàn
	SHDC
	1. Thực hiện theo nội dung Kỉ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3. Giáo dục KNS, lý tưởng sống. Tổ chức kết nạp Đoàn
2. Tuyên truyền về phòng chống thiên tai
	

	
	83
	Truyền thông về biện pháp đề phòng và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở địa phương (HĐ3,4)
	HĐGD-CĐ
	1. Thực hiện hoạt động truyền thông theo KH đã xây dựng.
2. Tiếp tục sưu tầm, phân tích tài liệu và viết báo cáo về thiên tai, thiệt hại do thiên tai gây ra cho địa phương.
	

	
	84
	Đánh giá chủ đề 7
Đánh giá, xếp loại RL tháng 3
	SHL
	1. Đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề 
2. Xếp loại Rèn luyện chung của tháng
	

	Chủ đề 8: Khám phá thế giới nghề nghiệp 

	29
(1/4-6/4/2024)
	85
	Xu hướng chọn nghề của giới trẻ
	SHDC
	Chia sẻ về một số nghề phổ biến trong xã hội hiện đại
	1. Mục tiêu
- Lập được danh mục những nghề phổ biến trong xã hội hiện đại
- Nêu được việc làm đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động cơ bản của những nghề phổ biến trong xã hội hiện đại
- Nêu được những thách thức đối với người lao động trong xã hội hiện đại
- Đánh giá chủ đề: Đảm bảo học sinh thực hiện được tối thiểu 2/3 các yêu cầu có tại chủ đề.
2. Năng lực
- Rèn luyện năng lực tự chủ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện năng lực thích ứng với cuộc sống; thiết kế và tổ chức hoạt động; định hướng nghề nghiệp.
3. Phẩm chất: Nhân ái; trung thực; trách nhiệm; chăm chỉ

	
	86
	Nghề phổ biến trong xã hội hiện đại (HĐ1,2)
	HĐGD-CĐ
	1. Tìm hiểu, chia sẻ về nghề phổ biến trong xã hội hiện đại.
2. Lập danh mục những nghề phổ biến trong xã hội hiện đại.
	

	
	87
	Những nghề đang được giới trẻ yêu thích
	SHL
	Chia sẻ danh mục nghề phổ biến trong xã hội hiện đại, được giới trẻ yêu thích
	

	30
(8/4-13/ 4/2024)
	88
	Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4). Giới thiệu sách tháng 4
	SHDC
	1. Thực hiện theo nội dung Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4)
2. Giới thiệu sách theo chủ điểm
3. Tìm hiểu về tác động của khoa học công nghệ đến hoạt động nghề nghiệp trong xã hội hiện đại
	

	
	89
	Nghề phổ biến trong xã hội hiện đại (HĐ3,4)
	HĐGD-CĐ
	1. Luyện tập tìm hiểu thông tin về nghề phổ biến trong xã hội hiện đại.
2. Trải nghiệm nghề phổ biến trong xã hội hiện đại.
	

	
	90
	Đánh giá chủ đề 8
	SHL
	1. Chia sẻ kết quả trải nghiệm nghề phổ biến trong xã hội hiện đại
2. Đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề
	

	Chủ đề 9: Hiểu bản thân, chọn đúng nghề

	31
(15/4-20/4/2024)
	91
	Học tập với hứng thú nghề nghiệp
	SHDC
	Trao đổi về chủ để “Học tập với hứng thú nghề nghiệp”
	1. Mục tiêu
Chỉ ra được một số phẩm chất và năng lực của bản than phù hợp hoặc chưa phù hợp với một số yêu cầu của một số ngành nghề ở địa phương.
- Đánh giá chủ đề/Kiểm tra, đánh giá HK II: Đảm bảo học sinh thực hiện được tối thiểu 2/3 các yêu cầu có tại chủ đề.
2. Năng lực
- Rèn luyện năng lực tự chủ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện năng lực thích ứng với cuộc sống; thiết kế và tổ chức hoạt động; định hướng nghề nghiệp
3. Phẩm chất: Trung thực; trách nhiệm; chăm chỉ

	
	92
	Hứng thú nghề nghiệp
	HĐGD-CĐ
	1. Xây dựng kế hoạch khảo sát hứng thú nghề nghiệp.
2. Thực hiện các hoạt động phù hợp để phát triển hứng thú nghề nghiệp.
	

	
	93
	Nghề nghiệp em yêu thích
	SHL
	Chia sẻ về kết quả khảo sát hứng thú nghề nghiệp của HS trong trường.
	

	32
(22/4-27/4/2024)
	94
	Kỉ niệm ngày Giải phóng miền Nam – Mừng đất nước thống nhất (30/4). Hội vui học tập
	SHDC
	1. Thực hiện theo nội dung: Kỷ niệm ngày GPMN- thống nhất đất nước 30/4. Hội vui học tập
2. Tìm hiểu về tấm gương thành đạt trong nghề nghiệp
	

	
	95
	Rèn luyện, học tập theo định hướng nghề nghiệp (HĐ1,2)
	HĐGD-CĐ
	1. Tìm hiểu việc làm để rèn luyện sức khỏe, độ bền, tính kiên trì, sự chăm chỉ trong công việc.
2. Tìm hiểu những phẩm chất năng lực cần có của người lao động trong XH hiện đại và cách rèn luyện các phẩm chất, năng lực đó.
	

	
	96
	Kế hoạch rèn luyện bản thân theo yêu cầu của nghề nghiệp 
Đánh giá xếp loại RL tháng 4
	SHL
	1. Chia sẻ cách xây dựng kế hoạch rèn luyện bản thân theo yêu cầu của nghề nghiệp
2. Xếp loại Rèn luyện chung của tháng
	

	33
(29/4-
4/5/2024)
	97
	Ngày hội tư vấn hướng nghiệp
	SHDC
	Nhận thức về phẩm chất và năng lực của bản thân với việc định hướng nghề nghiệp tương lai
	

	
	98
	Rèn luyện học tập theo định hướng nghề nghiệp (HĐ 3,4)
	HĐGD-CĐ
	1. Tìm hiểu định hướng các môn học ở cấp THPT có liên quan đến hướng nghiệp.
2. Thể hiện thái độ tôn trọng đối với lao động nghề nghiệp.
	

	
	99
	Đánh giá cuối HKII
	
	- Thực hiện theo yêu cầu của quy trình đánh giá
- Ghi nhận được sự tiến bộ của học sinh qua các hoạt động trải nghiệm.
	

	34
(6/5-11/ 5/2024)
	100
	Diễn đàn “Nghề nào cũng đáng được tôn trọng”
Giới thiệu sách tháng 5
	SHDC
	1. Tham gia diễn đàn “Nghề nào cũng đáng được tôn trọng”
2. Giới thiệu sách theo chủ điểm
	

	
	101
	Rèn luyện, học tập theo định hướng nghề nghiệp (HĐ5,6)
	HĐGD-CĐ
	1. Rèn luyện sức khỏe, độ bền, tính kiên trì, sự chăm chỉ trong công việc.
2.  Tự đánh giá rèn luyện phẩm chất, năng lực của bản thân phù hợp với yêu cầu người lao dộng trong xã hội hiện đại.
	

	
	102
	Nghề nghiệp tương lai của bạn và tôi
	SHL
	Chia sẻ kế hoạch học tập, rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp
	

	35
(13/5-18 / 5/2024)
	103
	Mừng sinh nhật Bác 
	SHDC
	1. Thực hiện theo nội dung Mừng ngày sinh nhật Bác
2. Rèn kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp
	

	
	104
	Rèn luyện, học tập theo định hướng nghề nghiệp (HĐ7,8)
	HĐGD-CĐ
	1. Xây dựng kế hoạch học tập hướng nghiệp.
2. Rèn luyện, học tập HN theo kế hoạch đã lập.
	

	
	105
	Đánh giá chủ đề 9
Đánh giá xếp loại RL tháng 5, HK2, cả năm
	SHL
	1. Đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề 
2. Xếp loại Rèn luyện chung của tháng, HK2, cả năm
	

	       Đệm
	
	Tổng kết năm học.
Bàn giao HS về sinh hoạt hè tại địa phương
	
	
	



3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	60 phút
	Tuần 9
	Đánh giá dựa trên thang yêu cầu và kết quả đánh giá các chủ đề 1+2;
Xếp loại Đạt: có 2/3 số tiêu chí đạt yêu cầu
Xếp loại Chưa đạt: có dưới 2/3 số tiêu chí đạt yêu cầu
	Lý thuyết kết hợp với thực hành, đánh giá bằng nhận xét Đạt – chưa đạt;
Làm bài kiểm tra về nhận thức theo phiếu
Báo cáo trực tiếp hoặc qua sản phẩm, qua hoạt động
Tổng hợp kết quả đánh giá của các lực lượng HS, CMHS, TPT, GV dạy HĐ GD và GVCN

	Cuối Học kỳ 1
	60 phút
	Tuần 16
	Đánh giá dựa trên thang yêu cầu và kết quả đánh giá các chủ đề 3+4 
Xếp loại Đạt: có 2/3 số tiêu chí đạt yêu cầu
Xếp loại Chưa đạt: có dưới 2/3 số tiêu chí đạt yêu cầu
	Lý thuyết kết hợp với thực hành
Đánh giá bằng nhận xét Đạt – chưa đạt
Làm bài kiểm tra về nhận thức theo phiếu
Báo cáo trực tiếp hoặc qua sản phẩm, qua hoạt động
Tổng hợp kết quả đánh giá của các lực lượng HS, CMHS, TPT, GV dạy HĐ GD và GVCN

	Giữa Học kỳ 2
	60 phút
	Tuần 27
	Đánh giá dựa trên thang  yêu cầu và kết quả đánh giá các chủ đề 5+ 6+7 
Xếp loại Đạt: có 2/3 số tiêu chí đạt yêu cầu
Xếp loại Chưa đạt: có dưới 2/3 số tiêu chí đạt yêu cầu
	Lý thuyết kết hợp với thực hành; đánh giá bằng nhận xét Đạt – chưa đạt 
Làm bài kiểm tra về nhận thức theo phiếu
Báo cáo trực tiếp hoặc qua sản phẩm, qua hoạt động
Tổng hợp kết quả đánh giá của các lực lượng HS,CMHS, TPT, GV dạy HĐ GD và GVCN

	Cuối Học kỳ 2
	60 phút
	Tuần 33
	Đánh giá dựa trên thang yêu cầu và kết quả đánh giá các chủ đề 8+9 
Xếp loại Đạt: có 2/3 số tiêu chí đạt yêu cầu
Xếp loại Chưa đạt: có dưới 2/3 số tiêu chí đạt yêu cầu
	Lý thuyết kết hợp với thực hành; đánh giá bằng nhận xét Đạt – chưa đạt
 Làm bài kiểm tra về nhận thức theo phiếu
Báo cáo trực tiếp hoặc qua sản phẩm, qua hoạt động
Tổng hợp kết quả đánh giá của các lực lượng HS, CMHS, TPT, GV dạy HĐ GD và GVCN



III. Các nội dung khác:   
- Tổ chức cho sinh tham quan, trải nghiệm, học tập ngoại khóa: 2 lần/năm
- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động thiện nguyện và công cộng ở trường và địa phương,…
- Tổ chức giao lưu các cựu chiến binh với chủ đề “Lòng biết ơn”; giao lưu tìm hiểu sức khỏe sinh sản vị thành niên, …
- Tổ chức Lễ hội Trung thu, hội vui học tập, Tri ân thầy cô, Lễ hội Giáng sinh, Hội chợ Xuân, …                                                           

	

	
BAN GIÁM HIỆU
	Thanh Xuân, ngày     tháng      năm 2023
KHỐI TRƯỞNG CHỦ NHIỆM



